
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

2 1 58 5015 Sa TC+ BQ+TT độ 3, TKKSKGS

2 0

2 3 32 2002 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

8 4 64 3003 UBT (P) 6cm

8 5 32 3003 Đoạn sản

8 6 22 ĐT UBT (T) 6 cm

9 7 47 6006 UXTC 12tuần + UBT (T) 5 cm 

9 8 39 3013 UBT (T) 8 cm

9 9 27 0000 VS I + UBT (P)  6cm/VMC UBT

11 10 48 3003 Ứ dịch TV 2 bên 

11 11 42 0000 UBT (P) 6cm

11 12 34 2002 UBT (T) 6 cm/VMC bóc UBT (T)

11 13 36 2032 UBT (P) 8cm

11 14 28 ĐT LNMTCBT (T) 6cm

11 15 25 0000 VS I + UBT (T)  5cm

16 31 1001 UBT (T) 6 cm

17 28 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

18 23 1001 UBT 2bên 8cm

7 0 0

7 0 0

2 1 34 1001 UBT (P) 6cm + VS II

2 2 50 2002 CIN 3

2 3 28 2012 UBT (P) 6cm/Kyste Bartholine (P) Q.KHOA + THIÊN TRANG

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + NỚP (S)

BS KHOA NS + X.TRANG1 (C)

Q.KHOA + THIÊN TRANG

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

TÚ NGÂN + H.NHUNG.NT

TÚ NGÂN + H.NHUNG.NT

THỤC TRANG + CẨM NHUNG

THỤC TRANG + CẨM NHUNG

THỤC TRANG + CẨM NHUNG

DỰ BỊ  

THƯƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

THƯƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

TR.THẢO + N.QUANG + NHÃ.TT

N.QUANG + NHÃ.TT

N.QUANG + NHÃ.TT

TÚ NGÂN + H.NHUNG.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HOÀNG VÂN (S)

BS KHOA NS + HIỀN.CĐT (C)

PHAN NGA + MỸ NGỌC + LỢI.TT

MỸ NGỌC + LỢI.TT

THƯƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD + Rạch Kyste Bartholine

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, ổ bụng + bóc U + KTSD + 2TV

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD 

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS BTC, ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt 2 TV

NS bóc u, KTSD

NS cắt PP có u , KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt TOT

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

Từ ngày 24/06/2013 đến ngày 30/06/2013 (Tuần2)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

LƯƠNG THỊ BÍCH LOAN

TRẦN THỊ LỘC

PHẠM LỆ UYÊN

MAI THỊ THANH HÒA

BN TNTC

BN TNTC

HỒ THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ LOAN

PHẠM THỊ BÍCH THỦY

BÙI THỊ NGỌC THU

HUỲNH THỊ PHỤNG

TRẦN THỊ CHỪNG

PHẠM TRẦN THỊ NẮNG HẠ

NGUYỄN THỊ THÚ

BỦI THỊ BÍCH HUYỀN

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

PHAN THỊ THÔN

ĐẶNG THỊ HẠNH

ĐẶNG THỊ LAN HƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ HUÊ

HUỲNH THỊ THU HIỀN

3613

3798

3566

3651

4038

3565

3583

SHC

80N

3575

3814

3670

3584

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3612

3577

3678

3519

PM

Ngày: 24/06/2013 

Ngày: 25/06/2013 

3559

3848

2362

3564



8 4 59 7007 Sa TC+ BQ+ TT độ 4 , TKKSKGS

5 0

8 6 29 0010 LNMTCBT (T) 6cm

9 7 49 4024 UBT (P) 6cm

9 8 44 ĐT UBT (P) 6cm

9 9 41 2022 LNMTCBT (P) 8cm

11 10 46 3003 UBT (T) 7cm

11 11 39 ĐT UBT 2bên 6cm

11 12 30 1001 UBT (P) 6cm

11 13 41 ĐT UBT (P) 9cm/VMC bóc NX

11 14 31 2002 UBT (P) 8cm

15 31 1011 UBT (T) 5 cm/VMC

16 30 ĐT UBT 8cm/VMC UBT (P)

17 23 ĐT UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

2 1 21 ĐT DTBS không có ÂĐ - TC

2 2 21 0000 VS I/ Vách ngăn ÂĐ, TC đôi

8 3 50 2022 UXTC 12 tuần

8 4 44 3003 NXTC 14 tuần

8 5 35 2012 UBT (P) 6cm/VMC

9 6 52 1021 UBT (T) 4 cm

9 7 44 2002 LNMTCBT (P) 9cm

9 8 27 0020 UBT (P) 5cm

9 9 33 2002 UBT (P) 8cm

9 10 26 ĐT UBT (T) 6cm

11 11 46 5005 UBT (T) 8 cm/VMC cắt TC

11 12 33 0000 UBT  6cm

11 13 27 ĐT UBT (P) 6cm

11 14 32 0020 VS II/ 2năm - Ứ dịch TV(T)

11 15 23 ĐT UBT 2bên 8cm

Q.HƯƠNG + LỆ.TT

Q.HƯƠNG + LỆ.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + ÚT   

KIM CHI + HỒNG HẠNH

KIM CHI + HỒNG HẠNH  

M.TUẤN.BM + HUY.NT  

M.TUẤN.BM + HUY.NT  

M.TUẤN.BM + HUY.NT

THỐNG + TỐ NHƯ

HƯNG.PNT + NHU + ANH TUẤN

HƯNG.PNT + NHU + ANH TUẤN

HƯNG.PNT + ANH TUẤN

N.ĐIỆP2 + THU BA + ÚT

N.ĐIỆP2 + THU BA + ÚT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + MỸ GÁI (S)

BS KHOA NS + VĂN (C)

THỐNG + H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ

MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

NHU + H.NHẬT   

NHU + H.NHẬT   

NHU + H.NHẬT  

H.HIỆP + D.PHƯỢNG

H.HIỆP + D.PHƯỢNG

MỸ NHI + THU NGUYỆT + PHƯƠNG 

THẢO.TT

   

MỸ NHI + MỸ HẠNH 2

V.THÀNH + MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u (T), KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Tái tạo ÂĐ

NS BTC + ổ bụng, thông TV - KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

1) Đặt TOT

PHẠM NGỌC YẾN NHI

NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU

HỒ THỊ THU THÚY

LÊ THỊ HỒNG HOA

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

ĐẶNG THỊ THÌN

ĐỖ THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ GƯƠNG

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

VŨ THỊ NGỌC HÀ

ĐOÀN THỊ HỒNG NHUNG

BÙI THỊ MỸ HÀ

TRẦN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

TRẦN THỊ PHƠI

PHẠM THỊ LÝ

PHÙNG THỊ BÁCH

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

NGÔ THỊ THANH THỦY

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ NGUYỆT ÁNH

VÕ NGỌC HUỆ

HOÀNG THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ TRƠN

PHẠM THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ TRANG

PHẠM THỊ ĐÀO

TRẦN THANH THỦY

NGUYỄN THỊ SỚM

3732

3624

3849

3694

3911

3286

3631

3698

3620

3856

2876

3567

3899

3865

3629

3686

3599

3628

3773

3604

3780

3611

3597

3706

3730

3618

79N

3572

Thứ: TƯ 

Ngày: 26/06/2013 



16 26 ĐT UBT (P) 6cm

17 24 0000 UBT (P) 5cm

7 0 0

7 0 0

2 1 77 7007 Sa TC độ II + BQ độ III + TT độ II

2 2 17 ĐT UBT(T) 13cm

8 3 49 3003 TSĐGĐHNMTC

8 4 31 2002 UBT 2bên 8 cm

8 5 21 ĐT LNMTCBT(P) 5cm

9 6 47 ĐT UBT (P) 8cm

9 7 30 2012 UBT (P) 4cm

9 8 26 0000 VSI + ULNMTC BT 2bên 4cm 

11 9 36 1011 UBT (P) 6cm/VMC

11 10 35 ĐT UBT (T) 7 cm

11 11 30 1001 UBT (P) 5cm

11 12 29 1001 UBT (T) 6 cm

11 13 21 ĐT UBT 2bên 9 cm

14 28 2012 UBT (P) 6cm

15 17 ĐT UBT (T) 5 cm

7 0 0

7 0 0

2 1 43 2002 Sa TC + BQ độ 2 , CTC dài

2 0

2 3 30 2002 UBT (P) 6cm

8 4 47 3013 UXTC 10 tuần + UBT (P) 4cm

8 5 45 6006 UBT (P) 6cm

8 6 24 ĐT LNMTCBT 7cm

9 7 47 4024 UXTC 8tuần + UBT (P) 7cm

9 8 37 0000 VS I / Vô kinh 1 HƯNG.PNT + NGUYỄN LONG

 

M.TUYỀN + HOÀNG VÂN

LƯU + LÊ DIỆP + NGUYÊN THẢO

LÊ DIỆP + NGUYÊN THẢO

LÊ DIỆP + NGUYÊN THẢO

HƯNG.PNT + TP NGA + QUỐC HIẾU.TT

HOÀI THƯ + TR.LOAN

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG (S)

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM (C)

V.THÀNH + M.TUYỀN + HOÀNG VÂN

LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG     

LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG

Q.HIẾU + P.DUNG 2   

Q.HIẾU + P.DUNG 2  

Q.HIẾU + P.DUNG 2

HOÀI THƯ + TR.LOAN

THƯƠNG.BM + THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 3

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 3

TR.THẢO + K.HOÀNG + Q.HẢI

K.HOÀNG + Q.HẢI     

K.HOÀNG + Q.HẢI       

LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG           

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA NS+ ĐOAN (S)

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH (C)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP(P), KTSD

NS BTC + ổ bụng, chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Cắt đoạn CTC

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP    

NS Bóc u, KTSD    

NS Bóc u, KTSD    

NS Cắt PP (T)   

NS Bóc u, KTSD  

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ PHẦN

TÔ THỊ ĐIỆP

NGUYỄN  THỊ TRÒN

 CHÂU THỊ BÍCH TUYỀN

LÊ THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

LÊ NGỌC TRÂM

NGUYỄN THỊ LINH HUỆ

LA THỊ THANH THÚY

LÊ THỊ DUYÊN

PHẠM THỊ NGỌC TRÂM

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ HẠ

PHAN THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI

NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỄM

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

NGUYỄN THỊ THẮM

BN TNTC

PHẠM THỊ NHĨ

VÕ THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ KIM

NGUYỄN THỊ ANH VĂN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TƯỜNG

TRẦN THỊ TRANG

HUỲNH THỊ NGUYÊN

BN TNTC

3768

3332

3499

84N

3669

4005

2858

3690

3617

3734

3654

3881

2710

3926

3655

3833

3633

3661

81N

3890

3990

3662

3647

3616

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/06/2013 

Ngày: 28/06/2013 



9 9 23 0020 UBT (P) 5cm

11 10 45 5025 UBT (P) 5cm

11 11 30 2012 UBT (P) 6cm/VMC 3 lần

11 12 25 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 27 0000 UBT 2bên 7cm

11 14 21 ĐT UBT (T) 8 cm

15 40 1001 UBT (P) 6cm

16 40 ĐT UBT (T) 5 cm

17 37 2002 UBT  8cm

QUỐC DUY + THU HÀ 3

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

HƯNG.PNT + NGUYỄN LONG

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

QUỐC DUY + THU HÀ 3

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 21 tháng 6 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

PHẠM THỊ THÚY

LÊ THỊ TUYỀN

 LÊ THỊ TRÚC MAI

TRIỆU THỊ THÚY NGỌC

ĐOÀN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ ĐẸP

PHAN THỊ BÍCH THOA

 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG3676

3779

3653

3672

3675

3729

3657

3864

3636


